
  I. KIỂM TRA ĐỌC: 

1. Đọc thành tiếng :  

Học sinh đọc một đoạn ( hoặc bài) đã học trong sgk Tiếng việt 2 tập 1( 3 điểm) 

Trả lời 1 câu hỏi nội dung của đoạn( bài) vừa đọc( 1 điểm) 

2. Đọc hiểu : 

Gọi bạn 

Tự xa xưa thuở nào 

Trong rừng xanh sâu thẳm 

Đôi bạn sống bên nhau 

Bê Vàng và Dê Trắng. 

 

Một năm, trời hạn hán 

Suối cạn, cỏ héo khô 

Lấy gì nuôi đôi bạn 

Chờ mưa đến bao giờ? 

Bê Vàng đi tìm cỏ 

Lang thang quên đường về 

Dê Trắng thương bạn quá 

Chạy khắp nẻo tìm Bê 

Đến bây giờ Dê Trắng 

Vẫn gọi hoài: “Bê! Bê!” 

ĐỊNH HẢI 

 

2. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời 

đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu: 

1. Hai người bạn ở trong bài là ai? (0.5 điểm)  

a. Bê Vàng và Dê Trắng                                 b. Nghé Vàng và Dê Trắng 

c. Bê Vàng và Dê Đen 

2. Bê Vàng và Dê Trắng cùng chung sống ở đâu? (0.5 điểm)  

 a. Trong một trang trại nhỏ                           b. Trên một ngọn đồi vắng 

c. Trong một khu rừng xanh sâu thẳm 

3. Con hãy cho biết: thời tiết năm đó như thế nào? (0.5 điểm)  

a. Trời mưa rất nhiều                                          b. Trời hạn hán, nắng kéo dài 

c. Năm đó có nhiều cơn bão to 

4. Trong khi trời khô hạn, Bê Vàng đã làm gì? (0.5 điểm)  

a. Bê Vàng đi lang thang               b. Bê Vàng đi tìm cỏ 

c. Bê Vàng đi tìm nguồn nước. 

5. Chuyện gì đã xảy ra với Bê Vàng? (0.5 điểm)  

a. Bê Vàng bị quên mất đường về                       b. Bê Vàng không tìm thấy cỏ. 

c. Bê Vàng bị ngã trên đường đi. 

6. Dê Trắng làm gì khi không thấy bạn? (0.5 điểm)  

Số báo danh:................. 

Phòng thi...................... 

Điểm........................... 

Bằng chữ................... 
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a. Chạy khắp nơi để tìm Bê Vàng                            b. Đi kiếm cỏ thay cho bạn. 

c. Nhờ mọi người tìm kiếm Bê Vàng. 

7. Nội dung bài thơ nói lên điều gì?(1 điểm) 

............................................................................................................................. ... 

8. Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu nêu đặc điểm: (1 

điểm)  

 
9. Xếp các từ sau đây vào nhóm thích hợp:  nhường bạn, chăm chỉ, hiền lành, 

múa hát, vui mừng, đọc sách (1 điểm)  

a. Từ chỉ hoạt động: .......................................................................................  

b. từ chỉ đặc điểm: ............................................................................................ 

III. Viết 

1. Nghe- viết (3điểm) 

Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn bài: Tớ là lê-gô/97 

( Từ “ Tớ là lê-gô..............đầy màu sắc.” 

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              



* Bài tập( 1 điểm) 

Chọn iên, yên hay uyên  điền vào chỗ chấm: 

- Ngoài h.........., trời lặng gió.  

- Hàng cây đứng lặng ............... giữa trưa hè oi ả.  

- Chim vành kh............. cất vang tiếng hót.  

2. Viết đoạn văn    (6 điểm) 

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn 3 - 4  kể về  một giờ ra chơi ở trường em. 

Bài làm 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              



ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHO ĐIỂM 

I. ĐỌC : 10 điểm 

1. Đọc thành tiếng: 4 điểm 

Giáo viên cho học sinh bốc thăm bài đọc và yêu cầu các em đọc 1đoạn (bài) 

+ HS đoc̣ vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ 40 tiếng/ 1 phút: 2 điểm. 

+ Ngắt nghỉ hơi đúng các dấu câu, giữa các cuṃ từ: 2 điểm. 

+ Đoc̣ đúng tiếng, từ không đoc̣ sai quá 5 tiếng: 1 điểm. 

+ Trả lời đúng câu hỏi: 1 điểm. 

2. Đọc hiểu : 6 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án a c b b a a 

  

Câu 7: Tình bạn gắn bó và thân thiết giữa bê vàng và dê trắng.  

Câu 8: (1 điểm) :. 

                A                                                                                     B 

 

 

 

           

Câu 9: (1 điểm) :  

a. Từ chỉ hoạt động: nhường bạn, múa hát, đọc sách. 

b. Từ chỉ đặc điểm:  chăm chỉ, hiền lành, vui mừng. 

II. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

1. Viết chính tả: 4 điểm:  

* HS Bài viết sạch sẽ, rõ ràng, trình bày đúng quy điṇh, đúng tốc đô,̣ đúng cỡ chữ, kiểu 

chữ,  (3 điểm). 

- Sai phụ âm, vần hoăc dấu thanh trừ 0.2điểm/ lỗi. Những lỗi trùng nhau trừ 1 lần điểm 

* Bài tập( 1 điểm) 

Chọn iên, yên hay uyên  điền vào chỗ chấm: 

- Ngoài hiên trời lặng gió.  

- Hàng cây đứng lặng yên giữa trưa hè oi ả.  

- Chim vành khuyên cất vang tiếng hót.  

2. Viết đoạn: 6 điểm  viết một đoạn văn ngắn (từ 3-5 câu) kể về một giờ ra chơi 

ở trường em. 

- HS viết được đoạn văn từ  3 – 5câu theo đúng nội dung đề bài, viết đúng chính 

tả, dùng từ đặt câu đúng:   (6 điểm). 

Bàn học của Bống 

Cuốn vở 

Cục tẩy 

thơm mùi giấy mới 

ngăn nắp ,gọn gàng   

nhỏ xíu như một viên kẹo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


